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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:W /UBND-KT

V/v triển khai ửiực hiện các quy định 
về quản lý, sử dụng tài sản công.

Lộc Ninh, ngày thảng ^  năm 2020

Kúih gửi: Phòng Tài chừih - Kế hoạch

Thực hiện Công văn số 3133/UBND-TH ngày 03/9/2020 của ƯBND tửứi về việc 
triển khai ứiực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công,

Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu, tham mưu 
UBND huyện ừiển khai ứiực hiện các nội dung tìieo yêu cầu của UBND từih tại Công 
văn số 3133/UBND-TH ngày 03/9/2020 về việc ừiển khai thực hiện các quy đinh về 
quản lý, sử dụng tài sản công.

Yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiêm tóc ữiển khai thực hiện Công văn số 
3133/UBND-TH ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh đảm bảo nội dung, thời gian và các 
ứiành phần hồ sơ theo quy định.

(Gửi kèm Công văn số 3133/UBND-TH ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh)./. I v

Nơi nhận:
- Như trên; 
-L Đ V P ,C W P ;
- Lưu: VT.
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ỦY BAN NHÂN DẰN 
TỈNH BÌNH PHƯỞC

Số^-í^iAiBND-TH 
V/v triển khai thục hiện các 
quy định về quản lý, sử dụng 
tài sản công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 03 thảng 3 năm 2020

ỵ ịỉiỉlò m m !

SỐ:..nỸ.Q_

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

..,
~^^^^Xĩălĩ:eứ îiật Quàn lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; ,

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn một sổ nội dung của Nghị định sổ 151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chíiửiphủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng 
tài sản công.

Theo đề nghị của Sờ Tài chính tại Công văn số 2255/STC-GCS ngày 
19/8/2020, *■

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn tíiể, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát, chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý chưa xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị khấn 
trương xây dựng chế theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 144/2017/TT- 
BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

2. Hằng năm, cuối kỳ kế toán tiến hành kiểm kê tài sản tại đon vị theo quy 
định tại Điều 40 Luật Kế toán ngày 20/11/2015,

3. Thực hiện theo Điều 100, Điểu 101, Điều 102, Điều 103, Điều 104 Nghị 
định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về xác định giá trị 
Quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đom vị.

4. Báo cáo kê khai lần đầu và báo cáo kê khai bổ sung tài sản công tại cơ 
quan, tổ chức, đoTi vị:

4.1. Kê khai lầri đầu:



Rà soát, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý chưa kê khai dữ 
liệu tài sản công thực hiện kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ tại đơn vị, nhập số 
liệu kê khai tài sân., công cụ dụng cụ vào phần mềm quản lý tài sản công 
(binhphuoc.qltscd.vn), phần mềm kế toán. Hàng năm báo cáo kê khai tài sản theo 
quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

4.2. Báo cáo kê Miai bổ sung tài sản công:

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện kê khai dữ 
liệu tài sản công và công cụ dụng cụ tăng mới tại đcm vị, nhập số liệu kê khai tài 
sản, công cụ dụng cụ tăng mới vào phần mềm quản lý tài sản công 
(binhphuoc.qltscd.vĩi), phần mềm kế toán. Hàng năm báo cáo kê khai tài sản (bổ 
sung) theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 
Chính phủ.

4.3. Báo cáo công khai tài sản công:

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, hằng năm sau khi kết 
thúc kỳ kế toán báo cáo công khai tài sản công theo quy định.

4.4. Chế độ báo cáo; thời hạn kê khai, báo cáo; Mẩu biểu báo cáo kê khai:

4.4.1. Chế độ báo cáo:

Thực hiện kê kiai dữ liệu tài sản công, lập hồ sơ báo cáo kê khai, báo cáo 
công khai gửi cơ quan tiếp nhận và quản lý báo cáo kê khai, báo cáo công khai 
theo quy định tại Điều 127 Nghị định 151/2017/NĐ-CP, cụ thể:

* Đối với đơn vị trực tiếp kê khai tài sản:

Thực hiện lập 03 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản, công khai tài sản, trong
đó:

- 02 bộ gửi cơ quạỊi quản lý cấp trên; sở, ban, ngành chủ quản hoặc ƯBND 
cấp huyện, thị xã, thành phố (đối với tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 
nghiệp thuộc địa phương quản lý);

- 01 bộ lưu tại đon vị.

- Hồ sơ báo cáo gồm:
a) Báo cáo kê Wiaij báo cáo công khai theo mẫu do Bộ Tài chính quy định: 

01 bàn chính
b) Hồ sơ cỏ liên quan đến quyền quản lý, sử dụng tài sản báo cáo kê khai: 

01 bản sao
c) Hồ sơ liên quan đến tình hình xử lý tài sản công, gồm:

+ Quyết định điều chuyển; bán, thanh lý tài sản công: 01 bản sao

+ Quyết định, phê duyệt giá khởi điểm bán tài sản công: 01 bản sao



+ Quyết định phê duyệt kết quả bán tài sản công: 01 bản sao

+ Quyết định phê duyệt chi phí xử lý tài sản công: 01 bản sao

Đơn vị được giao báo cáo kê khai tài sản công, báo cáo công khai được gửi 
hồ sơ qua hệ thống VÌTÌ bản điện tử liên thông.

* Đổi với cơ quan quản lý cấp trên, sờ, ban, ngành chủ quản hoặc ủ y  ban 
nhân cấp cấp huyện thực hiện;

a) Xác nhận hồ sơ báo cáo kê khai tài sản, báo cáo công khai của cơ quan, 
tổ chức, đơn vị. doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý;

b) Gửi 01 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản đã có xác nhận đến Sở Tài chính;

c) Gửi 01 bộ hồ sơ báo cáo công khai không có xác nhận đến Sở Tài chính;

d) Lưu 01 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản tại cơ quan quản lý cấp ừên, sở, 
ban, ngành chủ quản, hoặc ủy  ban nhân cấp cấp huyện.

Đơn vị được giao báo cáo kê khai tài sản công, báo cáo công khai được gửi 
hồ sơ qua hệ thống văr bản điện tử liên thông.

4.4.2. Thời hạn kê khai, báo cáo:

* Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, sử 
dụng tài sản:

- Lập báo cáo gùi cơ quan cấp trên (nếu có) trước ngày 31 tháng 01;

- Cập nhật tình hìrứi tăng, giảm tài sản, công cụ dụng cụ vào phần mềm 
quản lý tài sản công (bỉnhphuoc.qltscd.vn) đếri hết ngày 31 tìiáng 12 hằng năm.

* Đối với các Sờ, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, 
thành phố:

- Rà soát, chi đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tìiực hiện kê 
khai, báo cáo, tổng họfp và hằng năm gửi về Sở Tài chính trước ngày 10 tháng 02, 
đồng thời gửi qua địa chỉ email: giacongsanbinhDhuoc@,gmail.com để thực hiện 
cập nhập dữ liệu vào Cơ sờ dữ liệu quốc gia về tài sản công và báo cáo Bộ Tài 
chính;

- Hằng năm, cập nhật tình hình tăng, giảm tài sản, công cụ dụng cụ vào 
phần mềm quản lý tài sản công (binhphuoc.qltscd.vn) trước ngày 31 tháng 12;

Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý tài sản công 
không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn, cơ quan tài chính 
cùng cấp có quyền -yên cầu tạm đình chi tìianh toán các khoản chi phí liên quan 
đến tài sản phải báo cáo và không tham mưu bố ứí kinh phỉ mua sắm tài sản cố 
định vào dự toán năm sau của cơ quan, đơn vị đó theo quy định tại khoản 4 Điều 
125 Nghị định 151/2017/NĐ-CP.



4.4,3. Mau biểưbáo cáo kê khai, báo cáo công khai:

Mau biểu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 
29/12/2017 của Bộ trucmg Bộ Tài chíiửi; có phụ lục mẫu biểu kèm theo.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 
đơn vị liên hệ Sờ Tài chính (số điện thoại 0271.3.879974) để phổi hợp, xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh; 
-LĐVP, Phòng TH;
- Lưu VT. Huyền 163-25/8.
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Phu luc Mau bieu Bao cao
(Kern theo Cong van sdiS^UBND-TH ngayCiihdngB nam 2020 cua UBND tinh)

STT

Mau bieu thea ThSng tu“ s6 
144/2017/TT-BTC 

ng^y29/12/2017 cua B? tru-frng 
Tii chtnh

N91 dung bdo cao Ghi ghu

I
Dffn vj bao cao gui cff quan quan ly cap tren; Sff, ban, nganh chu quan hoSc Uy ban 
nhan dan cap huy^n:

1 Mau so 04a-DK/TSC
Bao cao ke khai try sa lam vi?c, 
ca sa hoat dpng s\r nghi?p cua 
CO quan, to chuc, don vj

Ap dyng cho cac ca  quan, to 
chiic, dan vj

2 Mau so 04b-DK/rSC
3ao cao ke khai xe 6 to cua ca  

quan, to chiic, don vj

3 M lu so 04C-EK/TSC
Bao cao ke khai tai san c6 dinh 
khac cua ca  quan, to chuc, dcm

vi

4 M lu s6 05a-DK/TSDA
3ao cao ke khai try sa  lam vi?c 
ph\ic v\i ho?it d?ng cua d\r an

Ap dyng doi v 6 i cao Ban 

quan ly dy an
5 M lu so 05b-DK/rSDA

3ao cao ke khai xe 6 to phyc v\i 
hoat dpng ciia dyr an ‘

6 M lu so OSc-DK/rSDA
Bdo cao ke khai tai san c6 djnh 
khdc phyc vu ho?t dpng cua dy: 
an

7 Mau so Oea-DKA-SC
Bao cao ke khai thay doi thong 
tin ve don vj sii dyng tai san

Ap dyng doi vai cac ca 
quan, to chijc, dan vj, Ban 
quan ly cac dyr an

Oi

8 M lu so 06b-DK/rSC
Bao cao ke khai thay doi thong 
tin ve try so lam vi?c, ca  hoat 
d$ng syr nghi?p

9 Mau so 06c-DK/TSC
Bao cao ke khai thay doi thong 
tin ve xe 6 to

10 Mau so 06d-DK/TSC
Bao cao ke khai thay doi thong 
tin ve t^i san c6 dinh khac

11 M lu s6 07-DKjTSC
B^o cao ke khai xoa thong tin ve 
tai san trong ca sa d i  li?u

12 Mau so 09a-CK/TSC
Cong khai tinh hinh dau tu xay 
d\rng, mua s5m, giao, thue t î 
san cong

-Ap dyng d6 i vai cac ca  
quan, to chijc, dan vi, Ban 
quan ly cac dy ¿n;
- GCri ca  quan quan ly cap 
tren; Sa, ban, nganh chu 
quan hojc U y ban nhan dan 
cap huyf n (Luu) khong can 
ky x ic  nh§n;

13 Mau so 09b-CK/rSC
Cong khai tinh hinh quan ly, su 
dyng try sa  lam vi?c, ca  $6 hoat 
dgng s\r nghi?p

14 M lu so 09c-CKyrSC
Cong khai tinh hinh qu^n ly, sii 
dyng xe 6 to va tai san c6 djnh 
khac

15 M lu so 09d-CK/TSC
Cong khai tinh hinh xCr ly tai san 
cong

16 M lu so 09d-CK/TSC
Cong khai tinh hinh khai thac 
nguon lyc tai chinh tir tai sdn 
cong



STT 1

M ỈU  b iểu  th eo  T h ố n g  tir sỗ 

144 /2017 /T T -B T C  

Igảy29/12 /2017  c ù a  Bộ trư ở n g  

Bộ T à i c h ín h

Nội dung báo cáo Ghi ghú

II
quan quản lý cấp trên, sở , ban, ngành chủ quản hoặc ủ y  ban nhân cấp cấp 

luyện gửi Sờ Tài chính tỉnh:

1 Vlẫu sổ 04a-ĐK/TSC
3áo cáo kê khai trụ sở làm việc, 
:ơ sở hoạt động sự nghiệp của 
ĩơ quan, tổ chức, đoTi vị

2 Vlẫu số 04b-ĐK/rSC
Báo cáo kê khai xe ô tô của cơ  
lỊuan, tổ chức, đơn vị

3 Mầu số 04C-ĐK/TSC
Báo cáo kê khai tài sản cổ định 
chác của cơ quan, tổ chức, đơn

vị

4 Mầu sổ 05a-ĐK/TSDA
ỉáo cáo kê khai trụ sờ làm việc 
)hục vụ hoạt động của dự án

5 Mầu sổ 05b-ĐK/rSDA
Báo cáo kê khai xe ô tô phục vụ 
loạt động của dự án

- Áp dụng đối với tài sản có 
rtguyên giá tìr 500 triệu ừờ  
ên;

6 Mầu số OSc-ĐK/rSDA
Báo cáo kê khai tài sản cố định 
khác phục vụ hoạt động của dự 
an

7 Mẩu số 06a-ĐK/rSC
Báo cáo kê khai thay đồi thông 
tin về đom vị sử dụng tài sản

8 Mầu số 06b-ĐK/rSC
Báo cáo kê khai thay đổi thông 
tin về trự sờ làm việc, cơ sờ hoạt 
động sự nghiệp

9 Mầu số 06c-ĐKJTSC
Báo cáo kê khai thay đổi thông 
tin về xe ô tô

10 Mẩu số 06d-ĐK/rSC
Báo cáo kê khai thay đổi thông 
tin về tàí sản cổ định khác

11 Mẩu số 07-ĐK/TSC
Báo cáo kê khai xóa thông tin về 
tài sàn trong cơ sở dữ liệu

12 Mẩu. số 09a-CK/rSC
Công khai tinh hinh đầu tư xây 
dựng, mua sắm, giao, thuê tài 
sản công

- Ắp dụng dải với t ỉ i  sản có nguyỉn giá 
từ 500 triệu trở  lín  (Nhà cửa vật kiến 
trúc báo cáo đối vứi các tài sản có chủ 
trucmg thanh lỷ của UBND tinh Binh

13 Mầu số 09b-CK/rSC
Công khai tình hình quản lý, sử 
dụng trụ sờ làm việc, cơ sờ hoạt 
động sự nghiệp

Phuớe)

■ Gửi Sở Tài chinh 01 bản photo không 
cin ký xác nhịn;

■ R iỉn g  tinh hinh xử lý tài sản công gũi

14 Mầu s ố  09c-CK/rSC
Công khai tình hình quản lý, sử 
dụng xe ô tô và tài sản cố định 
khác

còm;

•• Quyét định đièu chuyín; bán. thanh lý 
lài s in  công; ỌI bản sao
■ ^ỉ_l. _t.A ^ÌẨ I.UiLĨ Ằ ..

15 Mầu sổ 09d-CK/TSC
Công khai tình hlnh xử lý tài sản 
c ô n g

^ Q uy it ajnn pM  d uyịt g ia Khai diem 

bán tài sản cỗng; 01 bản sao 

t- Quyèt định p h í  duyệt két quả bán tài

16 Mầu số 09đ-CK/TSC
Công khai tình hỉnh khai thác 
nguồn lực tài chính từ tài sản 
công

i in  cồng: 01 bẳn sao 

H Q uy ỉt định phê duyệt chi ph( xử lý tài 

sản công: 01 b ỉn  sao
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